PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
 MÔN SINH HỌC 8
(Tuần 9 )
	CÁC 
HOẠT ĐỘNG 
	 HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN 


	Tên bài học/ chủ đề -
	CHỦ ĐỀ: TUẦN HOÀN
BÀI 16  TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

	  
Hoạt động 1. Tuần hoàn máu:









Hoạt động 2:  Lưu thông bạch huyết

	A/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
  Hoạt động 1. Tuần hoàn máu:
- Nghiên cứu hình 16.1 SGK , trả lời :
+ Hệ tuần hoàn gồm những thành phần nào ?
+ Cấu tạo mỗi thành phần đó như thế nào?
- Quan sát hình 16.1 lưu ý chiều đi của mũi tên và màu máu trong động mạch, tĩnh mạch . chỉ ra đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn?
- Vai trò của hệ tuần hoàn
Hoạt động 2:  Lưu thông bạch huyết
- HS nghiên cứu hình 16.2 và thông tin trong SGK trang 52  trả lời câu hỏi bằng cách ghi trên hình vẽ.
+ Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?
+ Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn và nhỏ ?
+ Hệ bạch huyết có vai trò gì ?
B.  KẾT LUẬN CÁC NỘI DUNG  ĐÃ TÌM HIỂU 
( Em hãy ghi nội dung này vào vở nhé!)
BÀI 16  TUẦN HOÀN MÁU VÀ LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT
I. Tuần hoàn máu:
a. Cấu tạo hệ tuần hoàn: gồm: Tim và hệ mạch .
- Tim :
+ Có 4 ngăn: 2 tâm thất, 2 tâm nhĩ .
+ Nửa phải chứa máu đỏ thẫm, nửa trái chứa máu đỏ tươi .
- Hệ mạch: Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch
b. Vòng tuần hoàn: Máu từ  tâm thất → động mạch → mao mạch (trao đổi khí) → tĩnh mạch → tâm nhĩ .
+ Vòng tuần hoàn lớn: Từ tâm thất trái → động mạch chủ → mao mạch cơ quan (TĐK) → tĩnh mạch chủ→ tâm nhĩ phải .
+ Vòng tuần hoàn nhỏ: máu từ tâm thất phải → động mạch phổi → mao mạch phổi (TĐK) → tĩnh mạch phỗi  → tâm nhĩ trái
c.  Vai trò của hệ tuần hoàn : Lưu chuyển máu trong toàn bộ cơ thể
II. Lưu thông bạch huyết:
a. Cấu tạo hệ bạch huyết: 
Gồm: 
Mao mạch bạch huyết 
Mạch bạch huyết 
Hạch bạch huyết .
Ống bạch huyết.  
b. Vai trò của hệ bạch huyết:
Mao mạch bạch huyết  mạch bạch huyết  hạch bạch huyết  mạch bạch huyết  ống bạch huyết  tĩnh mạch máu.
c. Vai trò của hệ bạch huyết:
  Hệ bạch huyết cùng với hệ tuần hoàn máu thực hiện chu trình luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể



	Tên bài học/ chủ đề -
	CHỦ ĐỀ: TUẦN HOÀN
BÀI 17   TIM VÀ MẠCH MÁU

	Hoạt động 1: Cấu tạo tim




Hoạt động 2:  Cấu tạo mạch máu



[bookmark: _GoBack]Hoạt động 3: Chu kì co dãn của tim 

	A/ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG
Hoạt động 1: Cấu tạo tim
-  HS qs hình 17.1 SGK tr.54 xác định cấu tạo của tim?
-  Dự đoán xem: ngăn tim nào có thành cơ dày nhất và ngăn nào có thành cơ mỏng nhất ( căn cứ vào quãng đường mà máu được bơm)? 
-  Dự đoán : giữa các ngăn tim và trong các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ bơm theo 1 chiều ?
Hoạt động 2:  Cấu tạo mạch máu
Nghiên cứu hình 17.2 tr 55 SGK.
+ Hãy cho biết có những loại mạch máu nào ?
+ So sánh và chỉ ra sự khác nhau giữa các loại mạch máu. Giải thích sự khác nhau đó?
Hoạt động 3: Chu kì co dãn của tim 
Quan sát hình 17-3 SGK tr.56, trả lời. 
+ Chu kì tim gồm mấy pha ? Kéo dài bao nhiêu giây ?
+ Trả lời câu hỏi mục  SGK tr.56 (Lưu ý: Tính nhịp tim/ phút)
- HS dựa vào chu kỳ tim để giải thích câu hỏi.
+ Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi ?
B.  KẾT LUẬN CÁC NỘI DUNG  ĐÃ TÌM HIỂU 
( Em hãy ghi nội dung này vào vở nhé!)
BÀI 17   TIM VÀ MẠCH MÁU
I. Cấu tạo tim :
a. Cấu tạo ngoài :
- Tim có dạng hình chóp, phần đáy ở trên, đỉnh ở phía dưới.
- Màng tim bao bọc bên ngoài tim.
b. Cấu tạo trong:
- Tim được cấu tạo bởi cơ tim và mô liên kết.
- Tim 4 ngăn. Giữa tâm nhĩ với tâm thất  có van nhĩ – thất. Giữa tâm thất với động mạch chủ có van động mạch chủ nên máu lưu thông theo một chiều.
- Thành tim : 3 lớp (màng liên kết, lớp cơ, lớp nội mô). Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ 

II. Cấu tạo mạch máu: 
Có 3 loại mạch máu: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch.





      





	  Đặc điểm          
	Động mạch
	Tĩnh mạch
	Mao mạch

	Cấu tạạ
	Thành mạch
	- 3 lớp: Mô liên kết,  Cơ trơn, Biểu bì.
 - Dày hơn      
	- 3 lớp: Mô liên kết,  Cơ trơn, Biểu bì.      
- Mỏng hơn   
	- Chỉ có 1 lớp biểu bì.
 - Mỏng nhất                             

	
	Lòng trong
	- Hẹp hơn tĩnh mạch    
	- Rộng hơn động mạch   
	

	Chức năng      
	- Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc với vận tốc  cao, áp lực lớn                      
	- Dẫn máu từ khắp tế bào của cơ thể về tim với vận tốc, áp lực nhỏ    
	- Trao đổi chất
với các tế bào





III. Chu kì co dãn của tim:
Mồm chu kỳ tim gồm 3 pha, kéo dài 0,8 giây
- Pha  nhĩ co: (0,1s) máu từ tâm nhĩ → tâm thất.
- Pha thất co: (0,3s) máu từ tâm thất vào động mạch phổi và động mạch chủ.
- Pha dãn chung: (0,4s) toàn bộ tim dãn ra thu máu về đầy 2 tâm nhĩ.




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	Sinh 
	Mục I: 




Mục II: 


	1.
2.
3.



CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

